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Ôn tập về phép nhân và phép chia 

Bài 1. Bình có 24 viên bi, chia đều vào 6 túi. Tính số bi mỗi túi. 

A. A. 9 viên B. B. 8 viên C. C. 10 viên D. D. 4 viên 

Bài 2. Minh có một số cái kẹo được chia đều vào 4 túi, mỗi túi có 7 cái. Hỏi Minh có bao nhiêu 

cái kẹo? 

A. A. 36 cái B. B. 28 cái C. C. 39 cái D. D. 40 cái 

Bài 3. Lan có 21 quả táo. Hỏi 
1

3
 số táo của Lan là bao nhiêu quả? 

A. A. 7 quả B. B. 4 quả C. C. 5 quả D. D. 6 quả 

Bài 4. Tính: 3 4 3 5 3      

A. A. 28 B. B. 42 C. C. 30 D. D. 14 

Bài 5. Ngày 10 tháng 10 năm 2015 là vào thứ Bảy. Hỏi ngày 25 tháng 10 năm 2015 là vào thứ 

mấy? 

A. A. Thứ Năm B. B. Thứ Sáu C. C. Thứ Bảy D. D. Chủ Nhật 

Bài 6. Bạn Minh đi từ A đến B dài 35km mất 5 giờ. Hỏi mỗi giờ Minh đi được bao nhiêu ki-lô-

mét? 

A. A. 7km B. B. 8km C. C. 9km D. D. 10km 

Bài 7. Tính chu vi một tam giác có độ dài ba cạnh đều bằng 17dm. 

A. A. 14dm B. B. 51dm C. C. 28dm D. D. 21cm 

 

Bài 8. Tìm x, biết: 

a) x  15 = 19 × 0 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

b) x × 4 = 20 : 5 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

c) x + 12 = 5 × 9 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

d) x : 2 = 35  31 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

e) 75  x = 69 × 1 

……………………… 

f) 80  x = 4 × 9 

……………………… 

TÀI LIỆU ÔN HÈ  
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……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Bài 9. Một tứ giác có độ dài 4 cạnh bằng nhau. Biết chu vi tứ giác là 32dm. Tính độ dài mỗi cạnh của 

tứ giác. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Bài 10. Minh có 29 viên bi, Minh cho Bình 17 viên bi. Số bi còn lại Minh chia đều vào 4 túi. Hỏi 

Minh còn bao nhiêu viên bi và mỗi túi của Minh có bao nhiêu viên bi? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Bài 11. * Bạn An có 9 viên bi, nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu 

bạn Bình có bao nhiêu viên bi? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Bài 12. Tìm hai số có tổng là 15 và tích bằng 0 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Bài 13: Tìm hai số liên tiếp có tích là 30 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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Đáp án - Ôn tập về phép nhân và phép chia 

Bài 1. Bình có 24 viên bi, chia đều vào 6 túi. Tính số bi mỗi túi. 

E. A. 9 viên F. B. 8 viên G. C. 10 viên H. D. 4 viên 

Bài 2. Minh có một số cái kẹo được chia đều vào 4 túi, mỗi túi có 7 cái. Hỏi Minh có bao nhiêu 

cái kẹo? 

E. A. 36 cái F. B. 28 cái G. C. 39 cái H. D. 40 cái 

Bài 3. Lan có 21 quả táo. Hỏi 
1

3
 số táo của Lan là bao nhiêu quả? 

E. A. 7 quả F. B. 4 quả G. C. 5 quả H. D. 6 quả 

Bài 4. Tính: 3 4 3 5 3      

E. A. 28 F. B. 42 G. C. 30 H. D. 14 

Bài 5. Ngày 10 tháng 10 năm 2015 là vào thứ Bảy. Hỏi ngày 25 tháng 10 năm 2015 là vào thứ 

mấy? 

E. A. Thứ Năm F. B. Thứ Sáu G. C. Thứ Bảy H. D. Chủ Nhật 

Bài 6. Bạn Minh đi từ A đến B dài 35km mất 5 giờ. Hỏi mỗi giờ Minh đi được bao nhiêu ki-lô-

mét? 

E. A. 7km F. B. 8km G. C. 9km H. D. 10km 

Bài 7. Tính chu vi một tam giác có độ dài ba cạnh đều bằng 17dm. 

E. A. 14dm F. B. 51dm G. C. 28dm H. D. 21cm 

 

Bài 8. Tìm x, biết: 

g) x  15 = 19 × 0 

x = 0 + 15 = 15 

h) x × 4 = 20 : 5 

x = 4 : 4 =1 

i) x + 12 = 5 × 9 

x = 45 - 12 = 33 

j) x : 2 = 35  31 

x = 4 x 2 = 8 

k) 75  x = 69 × 1 

x = 75 - 69 = 6 

l) 80  x = 4 × 9 

x = 80 - 36 = 44 

Bài 9. Một tứ giác có độ dài 4 cạnh bằng nhau. Biết chu vi tứ giác là 32dm. Tính độ dài mỗi cạnh của 

tứ giác. 

Đáp án: Độ dài mỗi cạnh là: 32 : 4 = 8 dm 

Bài 10. Minh có 29 viên bi, Minh cho Bình 17 viên bi. Số bi còn lại Minh chia đều vào 4 túi. Hỏi 

Minh còn bao nhiêu viên bi và mỗi túi của Minh có bao nhiêu viên bi? 

Đáp án: 
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 Minh còn lại số viên bi sau khi cho Bình là: 29 - 17 = 12 viên 

Minh có số viên bi trong mỗi túi là: 12 : 4 = 3 viên 

Bài 11. * Bạn An có 9 viên bi, nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu 

bạn Bình có bao nhiêu viên bi? 

Đáp án:   

 An cho Bình 3 viên bi thì số bi còn lại của An là: 9 - 3 = 6 viên 

Khi đó số bi của hai bạn bằng nhau là 6 viên 

Ban đầu Bình có số viên bi là: 6 - 3 = 3 viên 

Bài 12. Tìm hai số có tổng là 15 và tích bằng 0 

Đáp án: 15 + 0 = 15; 15 x 0 = 0 

Bài 13: Tìm hai số liên tiếp có tích là 30 

Đáp án: 5 x 6 = 30 


